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                  Nguyễn Mạnh Cường                                                                        TS. Đinh Văn Tới 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 
TN 

Điểm 
TH 

Ghi chú 

1  Nguyễn Thị  Thắm 28/08/1986 Hà Tĩnh 5 8 Đạt 

2  Lê Thị Nhâm 05/08/1977 Nghệ An 6 8 Đạt 

3  Cung Thị Hiền 13/08/1995 Nghệ An 6 8 Đạt 

4  Phạm Thị  Oanh 05/09/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

5  Lương Thị Hồng  Thắm 13/09/1982 Nghệ An 5 8 Đạt 

6  Nguyễn Thị Hồng  Phúc 07/04/1977 Nghệ An 6 8 Đạt 

7  Lô Văn  Luật 10/05/1979 Nghệ An 6 8 Đạt 

8  Trần Thị Bích  Huề 08/08/1979 Nghệ An 5 8 Đạt 

9  Lê Thị  Hoài 26/04/1977 Nghệ An 5 8 Đạt 

10  Đinh Quốc  Tuấn 27/10/1978 Nghệ An 6 7 Đạt 

11  Phạm Thị Trà  Giang 12/11/1973 Nghệ An 6 7 Đạt 

12  Trương Xuân  Hiếu  15/03/1994 Nghệ An 8 7 Đạt 

13  Trần Thị Cẩm  Nhung 17/06/1994 Hà tĩnh 7 7 Đạt 

14  Nguyễn Sương  Sương 01/10/1994 Nghệ An 7 7 Đạt 

15  Trần Hoàng  Hồng 26/09/1994 Nghệ An 7 7 Đạt 

16  Lô Chí  Thế 02/04/1992 Nghệ An 6 7 Đạt 

17  Nhâm Thị Cẩm  Vân 26/01/1994 Thái Bình 6 7 Đạt 

18  Nguyễn Thị  Yến 12/09/1993 Hà tĩnh 7 7 Đạt 

19  Hoàng  Văn  Lộc 03/02/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

20  Nguyễn Trọng  Thành 28/08/1994 Nghệ An 6 8 Đạt 

21  Nguyễn Thanh  Hà                   01/02/1993 Hà tĩnh 8 8 Đạt 

22  Thiều Thúy  Ngân 16/04/1993 Đồng Nai 9 8 Đạt 

23  Nguyễn Như  Thịnh 23/06/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Lê Duy Tuấn  Anh 23/08/1993 Hà tĩnh 7 8 Đạt 

25  Trịnh Thị  Thảo 30/06/1994 Nghệ An 8 7 Đạt 

26  Chu Văn  Tiến 08/06/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

27  Hoàng Nguyễn Tú  Uyên 28/02/1994 Bình Đinh 8 7 Đạt 

28  Lâm Thị  Hồng 25/10/1993 Tuyên Quang 5 8 Đạt 

29  Nguyễn Thị Hương Giang 08/07/1996 Nghệ An 10 8 Đạt 

30  Trần Công Linh 15/09/1996 Nghệ An 6 7 Đạt 

31  Đinh Thanh  Dũng 28/10/1992 Quảng Bình 6 7 Đạt 

32  Nguyễn Thị Diệu Linh 07/12/1985 Nghệ An 6 7 Đạt 

33  Trần Thị Huyền 12/04/1999 Nghệ An 5 7 Đạt 

34  Trần Thị  Linh 01/07/1999 Nghệ An 6 7 Đạt 

35  Lê Thị Thơm 16/02/1999 Nghệ An 5 7 Đạt 

36  Nguyễn Thị Hảo 14/10/1981 Nghệ An 7 8 Đạt 

37  Nguyễn Thị Lê 22/11/1999 Nghệ An 6 8 Đạt 


